
Trg 1 of Ky2

Số TC:

Hệ điểm:

Lần thi: L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

1 K20-  1 Đào Việt Anh 6.1 2 C 4.5 1 D 8.0 3 B 5.6 2 C 6.3 2 C 7.0 3 B

2 K20-  2 Đinh Thị Phương Anh 4.6 1 D 4.7 1 D 8.5 4 A 5.5 2 C 5.6 2 C 7.1 3 B

3 K20-  3 Tạ Thị Vân Anh 6.4 2 C 4.9 1 D 8.5 4 A 3.0 0 F 7.0 3 B 7.7 3 B

4 K20-  4 Trần Lan Anh 3.9 0 F 3.9 0 F 7.8 3 B 2.3 0 F 6.2 2 C 7.2 3 B

5 K20-  5 Trịnh Thị Quỳnh Anh 4.4 1 D 6.4 2 C 8.3 3 B 3.2 0 F 6.3 2 C 6.7 2 C

6 K20-  6 Hồ Ngọc Ánh 6.3 2 C 6.7 2 C 8.8 4 A 3.2 0 F 7.7 3 B 8.6 4 A

7 K20-  7 Nguyễn Tú Ánh 5.0 1 D 5.9 2 C 8.0 3 B 2.5 0 F 4.9 1 D 7.7 3 B

8 K20-  8 Trần Thị Ánh 6.4 2 C 4.4 1 D 8.5 4 A 5.5 2 C 7.3 3 B 7.7 3 B

9 K20-  9 Đỗ Thu Hà 4.5 1 D 6.3 2 C 8.3 3 B 3.5 0 F 5.7 2 C 7.6 3 B

10 K20-  10 Nguyễn Thu Hằng 5.1 1 D 4.4 1 D 8.5 4 A 2.3 0 F 5.6 2 C 7.0 3 B

11 K20-  11 Trần Thị Mỹ Hảo 3.8 0 F 6.7 2 C 8.3 3 B 2.8 0 F 4.6 1 D 6.8 2 C

12 K20-  12 Lê Thị Hải Hậu 5.5 2 C 5.1 1 D 9.0 4 A 3.3 0 F 5.0 1 D 7.9 3 B

13 K20-  13 Kim Thị Hương 5.6 2 C 4.1 1 D 8.3 3 B 5.0 1 D 5.6 2 C 7.8 3 B

14 K20-  14 Nguyễn Thị Hường 5.1 1 D 4.4 1 D 8.8 4 A 3.7 0 F 5.5 2 C 7.4 3 B

15 K20-  15 Lê Ngọc Huyền 3.7 0 F 4.7 1 D 9.0 4 A 3.7 0 F 5.0 1 D 7.9 3 B

16 K20-  16 Nguyễn Thị Thu Huyền 5.7 2 C 6.7 2 C 8.5 4 A 2.8 0 F 4.9 1 D 7.9 3 B

17 K20-  17 Trần Thị Thanh Huyền 5.3 1 D 4.7 1 D 8.3 3 B 5.7 2 C 7.7 3 B 8.0 3 B

18 K20-  18 Nguyễn Thị Hồng Lan 7.9 3 B 5.7 2 C 8.8 4 A 4.3 1 D 7.6 3 B 8.9 4 A

19 K20-  19 Nguyễn Thị Linh 4.0 1 D 4.0 1 D 8.5 4 A 4.3 1 D 5.6 2 C 8.1 3 B

20 K20-  20 Nguyễn Thùy Linh 4.4 1 D 4.7 1 D 8.0 3 B 5.0 1 D 5.6 2 C 7.7 3 B

21 K20-  21 Phan Thị Huyền Linh 0 F 0 F 0 F 2.7 0 F 0 F 0 F

22 K20-  22 Nguyễn Thị Tuyết Mai 5.3 1 D 5.5 2 C 9.0 4 A 6.2 2 C 7.6 3 B 7.8 3 B
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG  VĨNH PHÚC

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ 2
LỚP: K20 GD MẦM NON   -   KHOÁ HỌC: 2016-2019

M2.1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2,3; M2.2: Tiếng Anh 2.1; M2.3: Âm nhạc và 

múa; M2.4: Văn học thiếu nhi và đọc diễn cảm; M2.5: Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non; M2.6: PP 

phát triển NN cho trẻ Mầm non; M2.7: PP làm quen với Toán;



Trg 2 of Ky2

Số TC:

Hệ điểm:

M2.3
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3 2
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23 K20-  23 Nguyễn Thị Hồng Ngát 6.0 2 C 4.8 1 D 9.0 4 A 3.8 0 F 7.0 3 B 8.1 3 B

24 K20-  24 Phan Thị Thúy Ngọc 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

25 K20-  25 Trần Thị Ngọc 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

26 K20-  26 Hoàng Thị Nhung 0 F 0 F 0 F 2.5 0 F 0 F 0 F

27 K20-  27 Văn Thị Kim Oanh 6.5 2 C 6.0 2 C 8.0 3 B 4.7 1 D 7.4 3 B 6.2 2 C

28 K20-  28 Đỗ Bích Phương 4.5 1 D 3.7 0 F 7.8 3 B 4.0 1 D 7.7 3 B 6.4 2 C

29 K20-  29 Kim Thị Minh Phương 4.2 1 D 3.3 0 F 8.0 3 B 3.0 0 F 6.3 2 C 4.3 1 D

30 K20-  30 Nguyễn Thị Phương 6.0 2 C 4.1 1 D 8.8 4 A 3.3 0 F 8.8 4 A 7.2 3 B

31 K20-  31 Phạm Ngọc Phương 3.2 0 F 3.7 0 F 8.0 3 B 3.0 0 F 6.9 2 C 4.4 1 D

32 K20-  32 Nguyễn Như Quỳnh 3.4 0 F 3.7 0 F 8.8 4 A 3.8 0 F 8.7 4 A 6.6 2 C

33 K20-  33 Đỗ Thị Thắm 4.9 1 D 3.7 0 F 7.3 3 B 3.5 0 F 8.8 4 A 6.0 2 C

34 K20-  34 Nguyễn Thị Thư 5.0 1 D 4.2 1 D 8.3 3 B 3.0 0 F 5.5 2 C 6.2 2 C

35 K20-  35 Lê Huyền Thương 4.9 1 D 3.2 0 F 8.5 4 A 3.5 0 F 6.3 2 C 5.1 1 D

36 K20-  36 Lam Thị Thủy 5.1 1 D 3.9 0 F 8.5 4 A 3.7 0 F 6.9 2 C 7.0 3 B

37 K20-  37 Nguyễn Thị Trang 4.9 1 D 3.7 0 F 8.8 4 A 4.8 1 D 7.6 3 B 5.6 2 C

38 K20-  38 Phùng Thị Thùy Trang 4.3 1 D 3.9 0 F 8.3 3 B 2.7 0 F 8.2 3 B 6.4 2 C

39 K20-  39 Trương Thị Hương 5.2 1 D 3.5 0 F 8.5 4 A 3.5 0 F 6.3 2 C 6.8 2 C

40 K20-  40 Lưu Thị Kim Lan 4.4 1 D 3.9 0 F 7.5 3 B 2.7 0 F 6.4 2 C 7.1 3 B

41 K20-  41 Nguyễn Thị Loan 4.5 1 D 3.7 0 F 8.0 3 B 3.2 0 F 7.2 3 B 6.6 2 C

42 K20-  42 Nguyễn Thị Phương 4.3 1 D 3.9 0 F 8.5 4 A 2.7 0 F 5.4 1 D 7.0 3 B

43 K20-  43 Nguyễn Thị Minh Phượng 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

44 K20-  44 Đặng Thị Thanh 4.6 1 D 4.4 1 D 8.5 4 A 2.5 0 F 6.2 2 C 7.1 3 B

45 K20-  45 Đặng Thị Thu 6.9 2 C 4.0 1 D 7.8 3 B 4.3 1 D 7.0 3 B 7.2 3 B

46 K20-  46 Bùi Thị Quỳnh Trang 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

47 K20-  47 Nguyễn Thị Thùy Linh 0 F 0 F 0 F 2.3 0 F 0 F 0 F

48 K20-  48 Nguyễn Thanh Thảo 6.2 2 C 3.7 0 F 7.8 3 B 3.0 0 F 7.8 3 B 7.2 3 B

49 K20-  49 Nguyễn Minh Thư 5.3 1 D 4.0 1 D 7.8 3 B 3.2 0 F 7.0 3 B 2.0 0 F

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ngày      tháng      năm 2017

TRƯỞNG KHOAHIỆU TRƯỞNG



Trg 3 of Ky2

Số TC:

Hệ điểm:

Lần thi:

1 K20-  1 Đào Việt Anh

2 K20-  2 Đinh Thị Phương Anh

3 K20-  3 Tạ Thị Vân Anh

4 K20-  4 Trần Lan Anh

5 K20-  5 Trịnh Thị Quỳnh Anh

6 K20-  6 Hồ Ngọc Ánh

7 K20-  7 Nguyễn Tú Ánh

8 K20-  8 Trần Thị Ánh

9 K20-  9 Đỗ Thu Hà

10 K20-  10 Nguyễn Thu Hằng

11 K20-  11 Trần Thị Mỹ Hảo

12 K20-  12 Lê Thị Hải Hậu

13 K20-  13 Kim Thị Hương

14 K20-  14 Nguyễn Thị Hường

15 K20-  15 Lê Ngọc Huyền

16 K20-  16 Nguyễn Thị Thu Huyền

17 K20-  17 Trần Thị Thanh Huyền

18 K20-  18 Nguyễn Thị Hồng Lan

19 K20-  19 Nguyễn Thị Linh

20 K20-  20 Nguyễn Thùy Linh

21 K20-  21 Phan Thị Huyền Linh

22 K20-  22 Nguyễn Thị Tuyết Mai

KHOA TIỂU HỌC

TTTT SBD

HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  VĨNH PHÚC

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

6.0 2 C 127.0 127.0 44.0 44.0 6.35 6.35 2.20 2.20 Bình thường

7.2 3 B 123.4 123.4 46.0 46.0 6.17 6.17 2.30 2.30 Bình thường

6.5 2 C 131.6 131.6 48.0 48.0 6.58 6.58 2.40 2.40 Bình thường

5.7 2 C 111.5 111.5 32.0 32.0 5.57 5.57 1.60 1.60 Yếu

6.5 2 C 121.9 121.9 36.0 36.0 6.09 6.09 1.80 1.80 Yếu

5.5 2 C 140.4 140.4 53.0 53.0 7.02 7.02 2.65 2.65 Bình thường

4.8 1 D 113.0 113.0 32.0 32.0 5.65 5.65 1.60 1.60 Yếu

6.2 2 C 136.5 136.5 52.0 52.0 6.82 6.82 2.60 2.60 Bình thường

5.8 2 C 120.9 120.9 39.0 39.0 6.04 6.04 1.95 1.95 Yếu

5.3 1 D 113.8 113.8 38.0 38.0 5.69 5.69 1.90 1.90 Yếu

4.2 1 D 107.1 107.1 26.0 26.0 5.35 5.35 1.30 1.30 Yếu

4.7 1 D 118.4 118.4 36.0 36.0 5.92 5.92 1.80 1.80 Yếu

5.3 1 D 121.9 121.9 40.0 40.0 6.09 6.09 2.00 2.00 Bình thường

6.3 2 C 120.2 120.2 40.0 40.0 6.01 6.01 2.00 2.00 Bình thường

4.3 1 D 112.2 112.2 30.0 30.0 5.61 5.61 1.50 1.50 Yếu

8.2 3 B 126.2 126.2 42.0 42.0 6.31 6.31 2.10 2.10 Bình thường

7.2 3 B 138.5 138.5 48.0 48.0 6.92 6.92 2.40 2.40 Bình thường

8.0 3 B 150.8 150.8 60.0 60.0 7.54 7.54 3.00 3.00 Bình thường

8.2 3 B 122.8 122.8 44.0 44.0 6.14 6.14 2.20 2.20 Bình thường

6.2 2 C 120.1 120.1 39.0 39.0 6.00 6.00 1.95 1.95 Yếu

0 F 5.4 5.4 0.0 0.0 0.27 0.27 0.00 0.00 Yếu

5.8 2 C 139.3 139.3 51.0 51.0 6.96 6.96 2.55 2.55 Bình thường

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ 2
LỚP: K20 GD MẦM NON   -   KHOÁ HỌC: 2016-2019

M2.1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2,3; M2.2: Tiếng Anh 2.1; M2.3: Âm 

nhạc và múa; M2.4: Văn học thiếu nhi và đọc diễn cảm; M2.5: Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm 

non; M2.6: PP phát triển NN cho trẻ Mầm non; M2.7: PP làm quen với Toán;

M2.7
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Trg 4 of Ky2

Số TC:

Hệ điểm:
TTTT SBD

HỌ VÀ TÊN

23 K20-  23 Nguyễn Thị Hồng Ngát

24 K20-  24 Phan Thị Thúy Ngọc

25 K20-  25 Trần Thị Ngọc

26 K20-  26 Hoàng Thị Nhung

27 K20-  27 Văn Thị Kim Oanh

28 K20-  28 Đỗ Bích Phương

29 K20-  29 Kim Thị Minh Phương

30 K20-  30 Nguyễn Thị Phương

31 K20-  31 Phạm Ngọc Phương

32 K20-  32 Nguyễn Như Quỳnh

33 K20-  33 Đỗ Thị Thắm

34 K20-  34 Nguyễn Thị Thư

35 K20-  35 Lê Huyền Thương

36 K20-  36 Lam Thị Thủy

37 K20-  37 Nguyễn Thị Trang

38 K20-  38 Phùng Thị Thùy Trang

39 K20-  39 Trương Thị Hương

40 K20-  40 Lưu Thị Kim Lan

41 K20-  41 Nguyễn Thị Loan

42 K20-  42 Nguyễn Thị Phương

43 K20-  43 Nguyễn Thị Minh Phượng

44 K20-  44 Đặng Thị Thanh

45 K20-  45 Đặng Thị Thu

46 K20-  46 Bùi Thị Quỳnh Trang

47 K20-  47 Nguyễn Thị Thùy Linh

48 K20-  48 Nguyễn Thanh Thảo

49 K20-  49 Nguyễn Minh Thư

HIỆU TRƯỞNG

M2.7

Hệ 10

Tổng điểm

Ghi chúGhi chú
2

Hệ 4Hệ 4 Chữ

ĐTB
20

Hệ 10

Xếp loại

HK
Hệ 10 Hệ 4

8.0 3 B 137.5 137.5 50.0 50.0 6.87 6.87 2.50 2.50 Bình thường

0 F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Yếu

0 F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Yếu

0 F 5.0 5.0 0.0 0.0 0.25 0.25 0.00 0.00 Yếu

4.8 1 D 130.1 130.1 44.0 44.0 6.50 6.50 2.20 2.20 Bình thường

3.5 0 F 117.0 117.0 35.0 35.0 5.85 5.85 1.75 1.75 Yếu

3.8 0 F 101.2 101.2 25.0 25.0 5.06 5.06 1.25 1.25 Yếu

3.3 0 F 131.4 131.4 49.0 49.0 6.57 6.57 2.45 2.45 Bình thường

4.3 1 D 103.3 103.3 24.0 24.0 5.16 5.16 1.20 1.20 Yếu

3.8 0 F 122.5 122.5 38.0 38.0 6.12 6.12 1.90 1.90 Yếu

3.7 0 F 120.4 120.4 38.0 38.0 6.02 6.02 1.90 1.90 Yếu

3.5 0 F 107.4 107.4 30.0 30.0 5.37 5.37 1.50 1.50 Yếu

3.7 0 F 107.8 107.8 28.0 28.0 5.39 5.39 1.40 1.40 Yếu

4.3 1 D 120.1 120.1 36.0 36.0 6.00 6.00 1.80 1.80 Yếu

3.8 0 F 120.5 120.5 38.0 38.0 6.02 6.02 1.90 1.90 Yếu

4.7 1 D 120.6 120.6 35.0 35.0 6.03 6.03 1.75 1.75 Yếu

4.2 1 D 115.4 115.4 33.0 33.0 5.77 5.77 1.65 1.65 Yếu

6.8 2 C 115.8 115.8 35.0 35.0 5.79 5.79 1.75 1.75 Yếu

5.5 2 C 118.1 118.1 37.0 37.0 5.90 5.90 1.85 1.85 Yếu

5.2 1 D 110.0 110.0 31.0 31.0 5.50 5.50 1.55 1.55 Yếu

3.8 0 F 7.6 7.6 0.0 0.0 0.38 0.38 0.00 0.00 Yếu

8.2 3 B 121.8 121.8 42.0 42.0 6.09 6.09 2.10 2.10 Bình thường

6.2 2 C 129.7 129.7 47.0 47.0 6.48 6.48 2.35 2.35 Bình thường

2.0 0 F 4.0 4.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.00 0.00 Yếu

0 F 4.6 4.6 0.0 0.0 0.23 0.23 0.00 0.00 Yếu

6.2 2 C 128.4 128.4 43.0 43.0 6.42 6.42 2.15 2.15 Bình thường

2.0 0 F 98.7 98.7 29.0 29.0 4.93 4.93 1.45 1.45 Yếu

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ngày      tháng      năm 2017

TRƯỞNG KHOA


